
Đặc Tả Cấu Trúc Giấy Đề Nghị

Bảng mô tả định dạng

STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ 

LIỆU
ĐỘ DÀI DỮ 

LIỆU
NGUỒN THAM 

CHIẾU

I TT_NguoiLamDon 1.1 MaBenhNhan Mã bệnh nhân Chuỗi 25

I TT_NguoiLamDon 1.2 ID Mã định danh 
phiếu/giấy Số nguyên 25

I TT_NguoiLamDon 1.3 HoVaTenBenhNhan Họ tên bệnh nhân Chuỗi 250

I TT_NguoiLamDon 1.4 CCCD Số CCCD / hộ 
chiếu Chuỗi 12

I TT_NguoiLamDon 1.5 SoDienThoai Số điện thoại Chuỗi 20

I TT_NguoiLamDon 1.6 DiaChi Địa chỉ Chuỗi 500

I TT_NguoiLamDon 1.7 NgaySinh Ngày sinh Ngày YYYY/MM/DD

I TT_NguoiLamDon 1.8 ChonNguoiBenh 1 = Người bệnh / 
0 = Thân nhân Số nguyên 1

I TT_NguoiLamDon 1.9 NguoiBenh_MoTa Tên người bệnh 
(nếu là thân nhân) Chuỗi 250

I TT_NguoiLamDon 1.10 QHNguoiBenh_MoTa Quan hệ với NB Chuỗi 100

I TT_NguoiLamDon 1.11 QHNguoiBenhNamSinh Năm sinh NB 
(phần thân nhân) Chuỗi 10

I TT_NguoiLamDon 1.12 NgayVaoVien Ngày vào viện Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

I TT_NguoiLamDon 1.13 NgayRaVien Ngày ra viện Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

I TT_NguoiLamDon 1.14 GioiTinh Giới tính (1-Nam, Số nguyên 1 Theo BHYT: 1: 



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ 

LIỆU
ĐỘ DÀI DỮ 

LIỆU
NGUỒN THAM 

CHIẾU

2-Nữ, 3-Khác) Nam; 2: Nữ; 3: 
Chưa xác định

I TT_NguoiLamDon 1.15 MaQuanLy Mã quản lý Số nguyên 25

I TT_NguoiLamDon 1.16 IDMauPhieu
Mã định danh 
mẫu phiếu Số nguyên 5

I TT_NguoiLamDon 1.17 MaCSKCB
Mã cơ sở khám 
chữa bệnh Chuỗi 25

I TT_NguoiLamDon 1.18 BenhVien Tên bệnh viện Chuỗi 250

I TT_NguoiLamDon 1.19 GioiTinh

Giới tính 
1-Nam, 
2-Nữ, 
3-Khác

Số nguyên 1
Theo BHYT: 1: 
Nam; 2: Nữ; 3: 
Chưa xác định

I TT_NguoiLamDon 1.20 SoYTe Tên Sở Y tế Chuỗi 250

II TT_DeNghi 2.1 ChonBanTomTatHoSoBenhAnCấp bản tóm tắt 
HSBA Số nguyên 1

II TT_DeNghi 2.2 ChonBanSaoHoSoBenhAn Cấp bản sao 
HSBA Số nguyên 1

II TT_DeNghi 2.3 ChonGiayToKhac Chọn giấy tờ khác Số nguyên 1

II TT_DeNghi 2.4 GiayToKhac Ghi rõ giấy tờ 
khác Chuỗi 300

II TT_DeNghi 2.5 MucDich Mục đích sử dụng Chuỗi 1000

II TT_DeNghi 2.6 ChonChoPhep
Cho phép 
đọc/xem/ghi chép 
HSBA

Số nguyên 1



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ 
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III TT_NguoiKy 3.1 BacSiDieuTri Tên bác sĩ điều trị Chuỗi 250

III TT_NguoiKy 3.2 MaBacSiDieuTri Mã bác sĩ Chuỗi 25

III TT_NguoiKy 3.3 NgayLamDon Ngày làm đơn Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV TT_GiayHen 4.1 NgayTraKetQua Ngày trả kết quả Ngày YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV TT_GiayHen 4.2 SoBanSao Số bản sao hồ sơ Chuỗi 10

Chuỗi Json
{
  "MaQuanLy": 155005,
  "ID": 0,
  "MaBenhNhan": "",
  "HoVaTenBenhNhan": "Nguyễn Văn A",
  "NgaySinh": "2026-04-01",
  "GioiTinh": 1,
  "CCCD": "079096012345",
  "DiaChi": "123 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh",
  "SoYTe": "Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh",
  "BenhVien": "Bệnh viện A",
  "MaCSKCB": "79001",
  "IDMauPhieu": 949,
  "SoDienThoai": "0986115115",
  "ChonNguoiBenh": 1,
  "NguoiBenh_MoTa": "",
  "QHNguoiBenh_MoTa": "",
  "QHNguoiBenhNamSinh": "1996",



  "NgayVaoVien": "2026-04-01T14:30:00",
  "NgayRaVien": "2026-04-01T14:30:00",
  "ChonBanTomTatHoSoBenhAn": 1,
  "ChonBanSaoHoSoBenhAn": 0,
  "ChonGiayToKhac": 0,
  "GiayToKhac": "",
  "MucDich": "Bổ sung hồ sơ phục vụ thủ tục hành chính",
  "ChonChoPhep": 1,
  "BacSiDieuTri": "BS. Trần Thị B",
  "MaBacSiDieuTri": "",
  "NgayLamDon": "2026-04-01T14:30:00",
  "NgayTraKetQua": "2026-04-01T14:30:00",
  "SoBanSao": "02"
}


